II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
* Đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 50 (ngày làm việc) 
- Thời gian thẩm định báo cáo ĐTM: 30 (ngày làm việc) 
- Thời gian phê duyệt báo cáo ĐTM: 20 (ngày làm việc) 

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định báo cáo ĐTM
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp
- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 
- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 
+ Phát hành văn bản

+ Chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	15 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt báo cáo ĐTM
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt báo cáo ĐTM)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 
- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 
+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển báo cáo ĐTM đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Báo cáo ĐTM.
	UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


* Đối với các dự án không thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) 

- Thời gian thẩm định báo cáo ĐTM: 25 (ngày làm việc) 

- Thời gian phê duyệt báo cáo ĐTM: 20 (ngày làm việc) 

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định báo cáo ĐTM
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Phát hành và chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định Phương án CTPHMT
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	10 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt báo cáo ĐTM
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt báo cáo ĐTM)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển báo cáo ĐTM đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt: Phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày


	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Báo cáo ĐTM.
	UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


2. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 50 (ngày làm việc) 

+ Thời gian thẩm định: 35 (ngày làm việc) 

+ Thời gian phê duyệt: 15 (ngày làm việc) 

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định Phương án CTPHMT
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Phát hành và chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định phương án CTPHMT
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	20 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt Phương án CTPHMT
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt phương án CTPHMT)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển Phương án CTPHMT đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Phương án CTPHMT.
	UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


3. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) 

- Thời gian thẩm định: 25 (ngày làm việc) 

- Thời gian phê duyệt: 20 (ngày làm việc) 

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định Phương án CTPHMT
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Phát hành và chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định phương án CTPHMT
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	10 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt Phương án CTPHMT
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Phương án CTPHMT)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển Phương án CTPHMT đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Phương án CTPHMT.
	UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


4. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 50 (ngày làm việc) x 8 giờ = 400 giờ

+ Thời gian thẩm định: 35 (ngày làm việc) x 8 giờ = 280 giờ

+ Thời gian phê duyệt: 15 (ngày làm việc) x 8 giờ = 120 giờ

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định Phương án CTPHMT bổ sung
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Phát hành và chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định phương án CTPHMT bổ sung
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	20 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt phương án CTPHMT bổ sung)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển Phương án CTPHMT bổ sung đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung
	UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


5. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (trường hợp có phương án và báo cáo ĐTM cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) 

- Thời gian thẩm định: 25 (ngày làm việc) 

- Thời gian phê duyệt: 20 (ngày làm việc) 

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định Phương án CTPHMT bổ sung
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Giấy mời họp

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Phát hành và chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên HĐTĐ, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức thẩm định phương án CTPHMT bổ sung
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	10 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	3 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả họp thẩm định.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo trình phê duyệt

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình phê duyệt sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

+ Chuyển Phương án CTPHMT bổ sung đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt: Phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Phương án CTPHMT bổ sung.
	UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


7. Thủ tục: Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 8 giờ = 160 giờ

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

* Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí và nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Tại Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	II.1.1
	Lãnh đạo sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.1.2
	 Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,25 ngày

	II.1.3
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ: 

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn phối hợp kiểm tra thực địa

 - Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn bổ sung hồ sơ, tài liệu
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục


	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: phát hành và Chuyển Văn bản kiểm tra kèm theo tài liệu cho các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư 

- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức kiểm tra thực tế (02 ngày kể từ ngày phát hành Công văn kiểm tra); lập biên bản kiểm tra; cập nhật tiến độ xử lý
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung sau kiểm tra, trình dự thảo cho lãnh đạo Chi cục
	
	1 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Tải Báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC

- Chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ)
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Tại UBND tỉnh
	
	

	
	UBND tỉnh xem xét chấp thuận.
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	1 ngày 

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Văn bản chấp thuận từ UBND tỉnh; tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


8. Thủ tục: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) 
* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

*  Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí và nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công


	0,25 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Tại Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	II.1.1
	Lãnh đạo sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.1.2
	 Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,25 ngày

	II.1.3
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ: 

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn phối hợp kiểm tra thực địa

 - Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn bổ sung hồ sơ, tài liệu
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	3 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục


	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: phát hành và Chuyển Văn bản kiểm tra kèm theo tài liệu cho các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư 

- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức kiểm tra thực tế (05 ngày kể từ ngày phát hành Công văn kiểm tra); lập biên bản kiểm tra; cập nhật tiến độ xử lý.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung sau kiểm tra, trình dự thảo cho lãnh đạo Chi cục
	
	3 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Tải Báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC

- Chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ)
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Tại UBND tỉnh
	
	

	
	UBND tỉnh xem xét chấp thuận.
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	3 ngày 

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Văn bản chấp thuận từ UBND tỉnh; tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,25 ngày



9. Thủ tục: Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) 
* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

*  Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí và nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công


	0,25 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Tại Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	II.1.1
	Lãnh đạo sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.1.2
	 Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,25 ngày

	II.1.3
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ: 

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn phối hợp kiểm tra thực địa

 - Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: dự thảo Công văn bổ sung hồ sơ, tài liệu
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	3 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục


	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: phát hành và Chuyển Văn bản kiểm tra kèm theo tài liệu cho các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư 

- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức kiểm tra thực tế (05 ngày kể từ ngày phát hành Công văn kiểm tra); lập biên bản kiểm tra; cập nhật tiến độ xử lý.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung sau kiểm tra, trình dự thảo cho lãnh đạo Chi cục
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	3,5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Tải Báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC

- Chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ)
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Tại UBND tỉnh
	
	

	
	UBND tỉnh xem xét chấp thuận.
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	3 ngày 

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Văn bản chấp thuận từ UBND tỉnh; tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,25 ngày


9. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) (Không bao gồm thời gian phân tích mẫu chất thải).
* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Kiểm tra công trình, biện pháp BVMT
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,25 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Kế hoạch kiểm tra
- TH Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 
+ Phát hành văn bản

+ Chuyển Kế hoạch kiểm tra, Quyết định, tài liệu đến thành viên, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.7
	- Thu thập, nghiên cứu hồ sơ; Tổ chức kiểm tra tại cơ sở trong vòng 03 ngày làm việc

	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	3 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên môn dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,25 ngày

	II.2
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT
	
	

	II.2.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công (tiếp nhận hồ sơ phê duyệt báo cáo ĐTM)
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	0,25 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,25 ngày

	II.2.4
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả kiểm tra.

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo báo cáo kết quả trình cấp Giấy xác nhận
- Không đủ điều kiện trình phê duyệt: Dự thảo Văn bản trả hồ sơ. 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở kết quả thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo Chi cục
	1ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,25 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- Đủ điều kiện trình phê duyệt: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển hồ sơ kèm báo cáo trình cấp Giấy xác nhận sang UBND tỉnh (Văn thư và Chuyên viên thụ lý hồ sơ); 

- Không đủ điều kiện trình phê duyệt:  phát hành, tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,25 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy xác nhận.
	UBND tỉnh
	1 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Quyết định phê duyệt từ UBND tỉnh và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


10. Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) 

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Quy trình giải quyết TTHC
	Thứ tự công việc
	Vị trí và nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Kiểm tra hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung

	II.1.1
	Lãnh đạo sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	 Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ: 

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình + Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra +  Kế hoạch kiểm tra sau khi Quyết định được phát hành 

- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: Dự thảo văn bản trả hồ sơ 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình lãnh đạo Sở dự thảo kết quả
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Phát hành văn bản, chuyển Quyết định, kế hoạch kiểm tra, tài liệu đến thành viên Đoàn kiểm tra, Chủ dự án và các bên liên quan 

- Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ: 

+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT 
	0,5 ngày

	II.1.7
	Tổ chức kiểm tra thực địa (kiểm tra trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra); Làm biên bản kiểm tra thực địa
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	14 ngày

	II.1.8
	Phòng chuyên môn xem xét trình Lãnh đạo Chi cục dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	03 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình Lãnh đạo Sở phát hành Thông báo kết quả kiểm tra
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, phát hành Thông báo kết quả kiểm tra
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện: 

- Tải kết quả lên phần mềm HCC 
- Chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Xác nhận hoàn thành từng phẩn phương án/phương án bổ sung

	II.2.1
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công


	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.2.4
	 Phòng chuyên môn  được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án theo Thông báo kết quả kiểm tra thực địa.

- Đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận: báo cáo và Dự thảo Giấy xác nhận.
 - Không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận: dự thảo văn bản bổ sung, chỉnh sửa
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.2.5
	Lãnh đạo Chi cục xem xét trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt ban hành
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2.7
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận: 
+ Phát hành Báo cáo và tải lên phần mềm giải quyết TTHC; 

+ Chuyển hồ sơ và dự thảo Giấy xác nhận sang UBND tỉnh (Văn thư, chuyên viên thụ lý hồ sơ)

+ Chuyển hồ sơ Báo cáo hoàn thành Phương án cải tạo, phục hồi môi trường/Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được xác nhận sang Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo và Dự thảo Giấy xác nhận.

 - Không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả lại hồ sơ
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.8
	UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy xác nhận
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	- Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Giấy xác nhận từ UBND tỉnh; tải kết quả lên phần mềm HCC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


11. Thủ tục: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) 

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng TH và ĐTM được giao giải quyết TTHC thực hiện thụ lý hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận: Dự thảo Giấy xác nhận

- TH không đủ điều kiện xác nhận: Dự thảo Thông báo không xác nhận (nêu rõ lý do)
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

+ Phát hành, tải báo cáo lên phần mềm giải quyết TTHC;

+ Chuyển kết quả sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Phòng TH và ĐTM, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


12. Thủ tục: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 8 giờ = 120 giờ

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp qua các cách sau đây:

· Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nộp trực tiếp tại Website cổng dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http://dichvucong.hungyen.gov.vn.

* Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
	
	

	II.1
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2
	Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, phân công cho phòng KSON.
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.3
	Phòng KSON kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo Phòng KSON: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	10 ngày

	II.4
	Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Sở.
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC;

- Chuyển kết quả sang Trung tâm phục vụ hành chính công 
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


13. Thủ tục: Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 8 giờ = 120 giờ

* Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp qua các cách sau đây:

· Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

· Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nộp trực tiếp tại Website cổng dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http://dichvucong.hungyen.gov.vn.

* Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử; 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC: Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
	
	

	II.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.2
	Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, phân công cho phòng KSON.
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.3
	Phòng KSON kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo Phòng KSON: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	10 ngày

	II.4
	Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Sở.
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.6
	Phòng chuyên môn được giao giải quyết TTHC thực hiện:

- Phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC;

- Chuyển kết quả sang Trung tâm phục vụ hành chính công 
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


14. Thủ tục: Cấp mới và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất hết hạn (trường hợp GXN đã hết hạn).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc

- Thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 20 ngày làm việc

- Thời gian xác nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 10 ngày làm việc

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tiếp tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: Http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, Scan và lưu hồ sơ điện tử. 

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định hồ sơ NKPL
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định kiểm tra, Giấy mời.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1,5 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày

	II.1.6
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 
+ Phát hành văn bản

+ Chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên đoàn kiểm tra nhà nước về điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.7
	Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở, thời gian thực hiện việc kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ khi có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra trong vòng 06 ngày làm việc. 
	Phòng KSON, Đoàn kiểm tra
	6 ngày

	II.1.8
	Công chức chuyên môn phòng KSON dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả kiểm tra và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra chính thức cuối cùng của đoàn kiểm tra. Nội dung của văn bản Thông báo phải chỉ ra một (01) trong các kết quả sau đây về kết quả kiểm tra: Đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2
	Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	
	

	II.2.1
	- Trường hợp không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở, dự thảo văn bản trả lại hồ sơ nêu rõ lý do trình lãnh đạo Chi cục xem xét. Thời gian thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc.
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	2 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	2 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.2.4
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.5
	- Trường hợp đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở và dự thảo Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	2 ngày

	II.2.7
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	2 ngày

	II.2.8
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


15. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận (GXN) đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp trước 90 ngày GXN hết hạn).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) 

- Thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 15 (ngày làm việc) 

- Thời gian xác nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 05 (ngày làm việc) 

- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tiếp tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: Http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, scan và lưu hồ sơ điện tử.

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định hồ sơ NKPL
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định kiểm tra, Giấy mời.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 
+ Phát hành văn bản

+ Chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên đoàn kiểm tra nhà nước về điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.7
	Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở, thời gian thực hiện việc kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ khi có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra trong vòng 04 ngày làm việc. 
	Phòng KSON, Đoàn kiểm tra
	4 ngày

	II.1.8
	Công chức chuyên môn phòng KSON dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả kiểm tra và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra chính thức cuối cùng của đoàn kiểm tra. Nội dung của văn bản Thông báo phải chỉ ra một (01) trong các kết quả sau đây về kết quả kiểm tra: Đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	
	

	II.2.1
	- Trường hợp không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở, dự thảo văn bản trả lại hồ sơ nêu rõ lý do trình lãnh đạo Chi cục xem xét. Thời gian thực hiện trong vòng 01 ngày làm việc.
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	1 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.2.4
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.5
	- Trường hợp đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở và dự thảo Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	1 ngày

	II.2.7
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.2.8
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	1 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả và tải lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


16. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp còn hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) 

- Thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 7 (ngày làm việc) 

- Thời gian xác nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận: 3 (ngày làm việc) 
- Cách thức thức thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

- Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc nộp trực tiếp tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: Http//dichvucong.hungyen.gov.vn.

- Quy trình giải quyết TTHC

	Thứ tự công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Họ và tên, chức danh người thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước I
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	
	

	I.1
	Công chức (viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, scan và lưu hồ sơ điện tử.

- Trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xét duyệt hồ sơ phần mềm giải quyết TTHC;
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên


	0,5 ngày

	Bước II
	Giải quyết hồ sơ TTHC
	
	

	II.1
	Thẩm định hồ sơ NKPL
	
	

	II.1.1
	Giám đốc Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.2
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.3
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và dự thảo kết quả trình lãnh đạo Chi cục: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Tờ trình, Quyết định kiểm tra, Giấy mời.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5ngày

	II.1.4
	Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét kết quả thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở 
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.5
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.6
	Phòng KSON được giao giải quyết TTHC thực hiện: 

- TH Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 
+ Phát hành văn bản

+ Chuyển Giấy mời, Quyết định, tài liệu đến thành viên đoàn kiểm tra nhà nước về điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Chủ dự án và các bên liên quan.

- TH Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: 
+ Tải văn bản trả hồ sơ lên phần mềm giải quyết TTHC

+ Chuyển hồ sơ sang Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	1 ngày

	II.1.7
	Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở, thời gian thực hiện việc kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ khi có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra trong vòng 1,5 ngày làm việc. 
	Phòng KSON, Đoàn kiểm tra
	1,5 ngày

	II.1.8
	Công chức chuyên môn phòng KSON dự thảo Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả kiểm tra và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra chính thức cuối cùng của đoàn kiểm tra. Nội dung của văn bản Thông báo phải chỉ ra một (01) trong các kết quả sau đây về kết quả kiểm tra: Đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.1.9
	Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo kết quả thẩm định và trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục
	0,5 ngày

	II.1.10
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt kết quả
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	II.1.11
	Phòng chuyên môn phát hành, tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC và chuyển kết quả sang Công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Phòng KSON, Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2
	Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
	
	

	II.2.1
	- Trường hợp không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở, dự thảo văn bản trả lại hồ sơ nêu rõ lý do trình lãnh đạo Chi cục xem xét. Thời gian thực hiện 
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.2
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	1 ngày

	II.2.3
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.2.4
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.5
	- Trường hợp đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công chức chuyên môn Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung hồ sơ nhập khẩu phế liệu của cơ sở và dự thảo Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	II.2.6
	Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ
	Lãnh đạo sở
	1 ngày

	II.2.7
	Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công giải quyết
	Lãnh đạo Chi cục
	1 ngày

	II.2.8
	Công chức chuyên môn Chi cục BVMT đóng dấu kết quả giải quyết hồ sơ; làm thủ tục phát hành; lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Phòng KSON Chi cục BVMT
	0,5 ngày

	Bước III
	Trả kết quả giải quyết TTHC
	
	

	
	Công chức (viên chức) của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận và tải kết quả lên phần mềm giải quyết TTHC; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Công chức (viên chức) Trung tâm phục vụ hành chính công
	0,5 ngày


III. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

1. Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 

	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	63

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo Giấy mời họp các ngành liên quan; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra
	12

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét dự thảo Giấy mời họp các ngành.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo Giấy mời họp các ngành thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo Giấy mời họp các ngành thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo Giấy mời họp các ngành
	1

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo Giấy mời họp các ngành thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo Giấy mời họp các ngành thì phê duyệt, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Giấy mời họp các ngành; lưu văn bản, chuyển Giấy mời họp các ngành tới phòng chuyên môn.
	1

	2.6
	Tổ chức Họp các ngành để đánh giá hồ sơ
	10

	2.7
	Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; ý kiến đánh giá, xét chọn hồ sơ của các sở, ngành liên quan; dự thảo Thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra
	2

	2.8
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo kết quả xét chọn hồ sơ.
	1

	
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	

	
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt
	

	2.9
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo.
	1

	
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	

	
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Thông báo thì phê duyệt, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	

	2.10
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Thông báo gửi cho các nhà đầu tư, Trung tâm tin học công báo tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT để đăng tải công khai và Niêm yết công khai tại trụ sở của Sở; lưu văn bản, chuyển tới phòng chuyên môn.
	32

	3
	Bước 3: Chuyển Hồ sơ sang Trung tâm dịch vụ bán đầu giá tài sản thuộc Sở Tư Pháp
	40

	3.1
	Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
	

	3.2
	Tổ chức đấu giá
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ, kết quả bán đấu giá cho Sở TN&MT
	

	4
	Bước 4. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	7

	4.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận kết quả bán đấu giá chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	4.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận kết quả bán đấu giá và thực hiện:
	 

	4.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kết quả bán đấu giá và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	4.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận kết quả bán đấu giá và dự thảo Tờ trình phê duyệt kết quả đấu giá; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	2

	4.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét dự thảo Tờ trình.
	1

	4.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	4.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở
	 

	4.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo Tờ trình
	1

	4.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	4.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo thì phê duyệt, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	4.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu chuyển Văn phòng UBND tỉnh; lưu văn bản, chuyển tới phòng chuyên môn.
	1

	5
	Bước 5: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	5.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Tờ trình và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	5.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	5.2.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	5.2.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	5.3
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Quyết định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	6
	Bước 6: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	5

	6.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	5

	6.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	 
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	 
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	 
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: 
thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	 
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	118


2. Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	76

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	69

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	4

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	4

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	7

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	5

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	7

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	7

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	95


3. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận 
hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


4. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


5. Thủ tục: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì 
phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 


	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


6. Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	46

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thành lập Hôi đồng cấp tỉnh; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra
	40

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thành lập Hội đồng cấp tỉnh.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 


	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thành lập Hội đồng cấp tỉnh
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ và Tờ trình thì phê duyệt, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Tờ trình gửi UBND tỉnh; lưu văn bản, chuyển Tờ trình tới phòng chuyên môn.
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh
	7

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Tờ trình của Sở TN&MT chuyển cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và dự thảo Quyết định báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	5

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo Quyết định thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo Quyết định thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Quyết định tới Sở TN&MT và các thành viên trong quyết định.
	1

	4
	Bước 4. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	22

	4.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận Quyết định chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	4.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận Quyết định thực hiện:
	 

	4.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi Quyết định và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	4.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận Quyết định và
dự thảo Giấy mời họp Hội đồng; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	2

	4.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét dự thảo Giấy mời.
	2

	4.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	4.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở
	 

	4.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo Giấy mời
	2

	4.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	4.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo thì phê duyệt, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	4.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Giấy mời gửi các thành phần trong Giấy mời và các thành viên trong Hội đồng; lưu văn bản, chuyển tới phòng chuyên môn.
	1

	4.6
	Họp Hội đồng cấp tỉnh tư vấn, thẩm định trữ lượng khoáng sản, lập Biên bản họp và phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng
	1

	4.7
	Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận các ý kiến của Hội đồng, tổng hợp hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	6

	4.8
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	4.8.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	4.8.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở.
	 

	4.9
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Tờ trình trữ lượng)
	4

	4.9.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	4.9.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Tờ trình, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	4.10
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	5
	Bước 5: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	5.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	5.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	5.2.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	5.2.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	5.3
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Quyết định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	6
	Bước 6: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	5

	6.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	5

	6.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	 
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	 
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	 
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	 
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	90



7. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4


	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	76

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	64

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	4

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	4

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	7

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	5

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	7

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	7

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	95


8. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


9. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


10. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	27

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	21

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	40


11. Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	37

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	29

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	50


12. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	22

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	16

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	5

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	3

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	3

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	35


13. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	11

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	6

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	1

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	3

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	1

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	1

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	1

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	20


14. Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	11

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	1

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	6

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	1

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	1

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	3

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	1

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	1

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	1

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	20


15. Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản
	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	46

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	38

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	2

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	2

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	7

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	5

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	7

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	7

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	65


16. Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình.

	STT
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)

	I
	Bước 1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ TTHC
	5

	1.1
	Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	4

	1.1.1
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.1.2
	- Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức/viên chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ (chính xác, đầy đủ) của hồ sơ.
	 

	1.2
	Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định, công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan/người có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết:
	1

	1.2.1
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua kết nối của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
	 

	1.2.2
	+ Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: chuyển hồ sơ giấy ngay trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
	 

	II
	Bước 2. Giải quyết hồ sơ TTHC(tại Sở TN&MT)
	40

	2.1
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Sở phê duyệt chuyển phòng chuyên môn
	1

	2.2
	Phòng chuyên môn: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:
	 

	2.2.1
	+ Lãnh đạo Phòng: Xem xét, phân công công chức thụ lý, gửi kèm hồ sơ và có ý kiến lưu ý nếu cần thiết 
	2

	2.2.2
	+ Công chức/viên chức được phân công thụ lý: tiếp nhận hồ sơ; xử lý, thẩm định hồ sơ; xác minh, thẩm tra hồ sơ (nếu có); niêm yết, công khai (nếu có); dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra.
	28

	2.3
	Lãnh đạo Phòng: kiểm tra, xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.
	4

	2.3.1
	+ Nếu không thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì yêu cầu sửa, bổ sung, hoàn thiện lại; chuyển công chức/viên chức được phân công thụ lý để thực hiện
	 

	2.3.2
	+ Nếu thống nhất với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì duyệt và trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định
	 

	2.4
	Lãnh đạo Sở: đánh giá quá trình thụ lý, xem xét dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:(phê duyệt Báo cáo thẩm định)
	4

	2.4.1
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	2.4.2
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì phê duyệt Báo cáo thẩm định, theo thẩm quyền được phân công; chuyển Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư.
	 

	2.5
	Văn phòng Sở - Bộ phận Văn thư: Đóng dấu Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ; lưu văn bản, chuyển báo cáo tới phòng chuyên môn; chuyển báo cáo thẩm định tới Văn phòng UBND tỉnh
	1

	3
	Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt
	7

	3.1
	Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận Báo cáo thẩm định và hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý
	1

	3.2
	Chuyên viên UBND tỉnh thụ lý và Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh
	5

	3.3
	+ Nếu không nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ 
thì cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản
	 

	3.4
	+ Nếu nhất trí với dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ thì  trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	 

	3.5
	Văn thư UBND tỉnh đóng dấu phê duyệt gửi Giấy phép tớ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1

	4
	Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	5

	3.1
	Công chức/viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở TN&MT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thực hiện:
	5

	3.2
	- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại đối với hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định
	 

	3.3
	Trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:
	 

	3.3.1
	- Trả kết quả trực tiếp:
	 

	3.2.2
	- Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện theo hướng dẫn của Bưu điện.
	 

	3.2.3
	- Trả kết quả trực tuyến:
	 

	 
	Tổng thời gian (Kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân)
	57


IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(tính theo ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	08 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	05 ngày 

	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng TNN, Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	02 ngày 



	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc (không tính thời gian thẩm định lần đầu).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định, đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	02 ngày 

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày 

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	30 ngày làm việc


2. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm  

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	06 ngày 

	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	 02 ngày 

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc (không tính thời gian thẩm định lần đầu).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 

 

	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày 

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày 



	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình cấp phép , cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	25 ngày làm việc


3. Thủ tục: Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN 
	08 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc (không tính thời gian thẩm định lần đầu).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	02 ngày 



	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày   

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	 30 ngày làm việc  


4. Thủ tục: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	06 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày  

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép , cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	25 ngày làm việc  


5. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm;

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	08 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc (không tính thời gian thẩm định lần đầu).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	02 ngày 



	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày   

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	 30 ngày làm việc  


6. Thủ tục: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm;

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	06 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày  

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép , cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	25 ngày làm việc 


7. Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	08 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc (không tính thời gian thẩm định lần đầu).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	02 ngày 



	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày   

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	 30 ngày làm việc 


8. Thủ tục: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề án, báo cáo, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	06 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày  

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định đề nghị cấp phép , cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	25 ngày làm việc  


9. Thủ tục: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đơn đề nghị cấp lại giấy phép và các tài liệu liên quan
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 



	Bước 6
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp lại giấy phép: Lập Báo cáo thẩm định hồ sơ; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp lại giấy phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày

 

	Bước 7
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp lại giấy phép và dự thảo giấy phép cấp lại
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày

	Bước 8


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 9)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 9)

Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp  lại giấy phép
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

 

	Bước 9
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày

	Bước 10
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị cấp lại giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	03 ngày 

	Bước 11
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 12
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	15 ngày làm việc  


10. Thủ tục: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung hồ sơ, đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 

	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày 



	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 9)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 9)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	03 ngày

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	15 ngày làm việt


11. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận thu phí thẩm định; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo phòng
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung hồ sơ, đơn đề nghị cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	 01 ngày 



	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép gia hạn, điều chỉnh.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 



	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép và dự thảo giấy phép.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	01 ngày 



	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép gia hạn, điêu chỉnh: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định đề nghị cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định  đề nghị cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh.
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 



	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	02 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày 

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	10 ngày làm việc


12. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2  ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đơn đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 



	Bước 6
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp lại giấy phép: Lập Báo cáo thẩm định; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp lại giấy phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 

 

	Bước 7
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp lại giấy phép và dự thảo giấy phép cấp lại
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 

	Bước 8


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp phép) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 09)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Báo cáo thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 09)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 



	Bước 9
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình cấp phép , cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 10
	UBND tỉnh xem xét nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	01 ngày 

	Bước 11
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày

	Bước 12
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	05 ngày thẩm định theo quy định và bổ sung thêm 03 ngày để kiểm tra hồ sơ, 


13. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	08 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung phương án cắm mốc và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường phục vụ tham mưu thẩm định
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 

  

	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH và Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	02 ngày 



	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để trình phê duyệt phương án: Lập tờ trình; dự thảo phương án phê duyệt

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình phê duyêt: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không trình phê duyệt.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 

	Bước 8
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt và dự thảo quyết định phê duyệt.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	03 ngày 

  

	Bước 9


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phê duyệt: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình phê duyệt: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không trình phê duyệt. (Chuyển sang bước 10)

- Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép.
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày 



	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình phê duyệt, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định phê duyệt 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	10 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	 40 ngày  làm việc 


14. Thủ tục: Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày 

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày 

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào lấy ý kiến (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu văn bản gửi tài liệu để lấy ý kiến gửi các sở ban ngành liên quan thuộc tỉnh
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	03 ngày 

	Bước 6
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT trình Lãnh đạo Sở nội dung văn bản xin ý kiến
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH
	02 ngày 



	Bước 7
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt nội dung Văn bản xin ý kiến
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày 



	Bước 8
	Phát hành Văn bản xin ý kiến, chuyển hồ sơ, tài liệu đến các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày 



	Bước 9
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung quy mô phương án chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các tài liệu liên quan; 
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	05 ngày 



	Bước 10
	Tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án, tổng hợp ý kiến 
	Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo phòng TNN,  Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	12 ngày 

	Bước 11


	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung văn bản, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh để gửi chủ dự án 
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày 



	Bước 12
	Phát hành Văn bản trình UBND tỉnh, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) và Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày 

	Bước 13
	UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung văn bản góp ý gửi chủ dự án
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 14
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 15
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	40 ngày làm việc 


15. Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày



	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày



	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày



	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày



	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung Phương án tính tiền và các tài liệu liên quan; Tham mưu họp Tổ chuyên viên và Hội đồng thẩm định. Trường hợp đủ điều kiện, thảo Tờ trình trình lãnh đạo phòng; trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản gửi Bộ phận TN&TKQ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	14 ngày



	Bước 6
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp phê duyệt phương án tính tiền và dự thảo quyết định phê duyệt.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 
	02 ngày

	Bước 7
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc nội dung dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phê duyệt phương án: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 8)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình phê duyệt: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không phê duyệt. (Chuyển sang bước 8)

Nếu đủ điều kiện phê duyệt: Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án
	Lãnh đạo Sở
	04 ngày



	Bước 8


	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày

	Bước 9
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tính tiền của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định phê duyệt 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày

	Bước 10
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 12
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Bước 13
	Khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho Chủ giấy phép và Cục thuế tỉnh kèm theo Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền cấp quyền khai thác.
	
	05 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	35 ngày làm việc


16. Thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày 



	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 



	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày 



	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 



	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung Phương án tính tiền và các tài liệu liên quan; Tham mưu họp Tổ chuyên viên và Hội đồng thẩm định. Trường hợp đủ điều kiện, thảo Tờ trình trình lãnh đạo phòng; trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản gửi Bộ phận TN&TKQ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	08 ngày 



	Bước 6
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở  dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp phê duyệt phương án tính tiền và dự thảo quyết định phê duyệt.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 
	01 ngày 

	Bước 7
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc nội dung dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phê duyệt phương án: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 09)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình phê duyệt: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không phê duyệt. (Chuyển sang bước 09)

Nếu đủ điều kiện phê duyệt: Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án
	
	02 ngày

	Bước 8


	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH 
	01 ngày

	Bước 9
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tính tiền của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định phê duyệt 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	03 ngày 

	Bước 10
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày

	Bước 11
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Bước 12
	Khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho Chủ giấy phép và Cục thuế tỉnh kèm theo Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền cấp quyền khai thác.
	
	02 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	20 ngày làm việc 


V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày



	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày



	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày



	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày



	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra (nếu có)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường (nếu cần thiết)
	Lãnh đạo Sở; 

Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH; Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày



	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để trình cấp phép: Lập tờ trình; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị  cấp phép  nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không phê duyệt.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày

 

	Bước 8


	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 
	2 ngày làm việc 

	Bước 9
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc nội dung dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định cấp phép
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

 

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	17 ngày làm việc


2. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	1/2 ngày



	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 



	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	1/2 ngày 



	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 



	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan, tham mưu công tác kiểm tra (nếu có)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày 



	Bước 6
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường (nếu cần thiết)
	Lãnh đạo Sở, 

Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH, Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày 



	Bước 7
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để trình cấp phép: Lập tờ trình; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị  cấp phép  nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không phê duyệt.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày 

 

	Bước 8


	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 
	2 ngày 

	Bước 9
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc nội dung dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 10)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 10)

Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định cấp phép
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày 

 

	Bước 10
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	01 ngày 

	Bước 11
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Chuyên viên TNMT  và Lãnh đạo của Văn phòng UBND tỉnh; 

Lãnh đạo UBND tỉnh
	05 ngày 

	Bước 12
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày

	Bước 13
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	17 ngày làm việc


3. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	Thứ tự      công việc
	Vị trí, nội dung công việc 
	Chức danh, họ tên người thực hiện
	Thời gian thực hiện (tính theo giờ hoặc ngày làm việc)

	Bước 1
	Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Sở xử lý.
	Công chức Sở
	¼ ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở STNMT phân công xử lý hồ sơ
	Giám đốc Sở TNMT
	01 ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNN,KTTV&BĐKH) của STNMT phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 

của STNMT 
	¼ ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện đưa hồ sơ vào thẩm định (Trường hợp không hợp lệ thì làm phiếu trả hồ sơ; Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển sang bước 5)
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 

(chưa quy định thời gian giải quyết nên đề nghị ấn định thời gian giải quyết theo thời gian thực tế thực hiện)

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT thẩm định nội dung đề nghị cấp phép và các tài liệu liên quan
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 



	Bước 6
	Chuyên viên Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT tham mưu thẩm định: 
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện để trình cấp phép: Lập tờ trình; dự thảo giấy phép.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Làm văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị  cấp phép  nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Làm văn bản trả hồ sơ  cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không phê duyệt.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 

 

	Bước 7


	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH của STNMT kiểm tra, rà soát công tác thẩm định, tham mưu trình Lãnh đạo Sở nội dung thẩm định hoặc dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp phép và dự thảo giấy.
	Lãnh đạo Phòng TNN,KTTV&BĐKH 
	1/2 ngày 

	Bước 8
	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung thẩm định hoặc nội dung dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh cấp phép: 

- Nếu hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện: Xem xét duyệt văn bản hoặc Chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản  thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (Chuyển sang bước 09)

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để trình cấp phép: Xem xét duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ trả lại Phòng TNN,KTTV&BĐKH (nếu đã dự thảo Tờ trình) để làm văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp phép. (Chuyển sang bước 09)

Nếu đủ điều kiện cấp phép: Ký duyệt Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định cấp phép
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

 

	Bước 9
	Phát hành Văn bản thẩm định yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, văn bản trả hồ sơ hoặc Tờ trình đề nghị cấp phép, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận Văn bản đến của Văn phòng UBND tỉnh.
	Công chức phòng TNN, KTTV&BĐKH
	1/2 ngày 

	Bước 10
	UBND tỉnh xem xét nội dung Tờ trình đề nghị cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định cấp phép 
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	02 ngày 

	Bước 11
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh
	1/2 ngày

	Bước 12
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.
	Bộ phận TN&TKQ của Sở TNMT tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	
	05  ngày thẩm định theo quy định và đề xuất 02 ngày kiểm tra hồ sơ


